	     UBND  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	     TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
	               Đọc lập - Tự do - Hạnh phúc


       LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
                                BẢNG ĐIỂM BÀI THI THỰC HÀNH SỐ : ………

                 HỌC PHẦN :                                                                     LỚP:             
HỌC KỲ:   ...   NĂM HỌC: 201   -201 
    Giáo viên giảng dạy:    ................................... Nhóm..1
Thời gian thực hiện:......... tiết. từ ngày ................... đến ngày ......................
	TT
	MSSV


	Ho và tên sinh viên
	                          Điểm thi các bài thực  hành 

	
	
	
	Mã số đề,

thiết bị
	Chữ ký
 sinh viên
	Điểm

(ghi số)
	Điểm (ghi (ghichữ)
	Ghi chú

	1
	15003463
	Đoàn Văn
	Cường
	
	
	
	
	

	2
	15003298
	Võ Văn
	Cường
	
	
	
	
	

	3
	15003386
	Võ Thanh
	Điền
	
	
	
	
	

	4
	15003392
	Nguyễn Ngọc
	Hải
	
	
	
	
	

	5
	15003443
	Nguyễn Trung
	Hiếu
	
	
	
	
	

	6
	15002987
	Đặng Bá
	Huynh
	
	
	
	
	

	7
	15003281
	Hồ Phi
	Nam
	
	
	
	
	

	8
	15003490
	Bùi Hoàng
	Nhân
	
	
	
	
	

	9
	15003036
	Lý Kiên
	Nhân
	
	
	
	
	

	10
	15003487
	Võ Thanh
	Phong
	
	
	
	
	

	11
	15002708
	La Hồng
	Phước
	
	
	
	
	

	12
	15003052
	Nguyễn Thanh
	Sang
	
	
	
	
	

	13
	15003320
	Trần Mũ
	Tắc
	
	
	
	
	

	14
	15003457
	Nguyễn Tấn
	Tài
	
	
	
	
	

	15
	15002967
	Phạm Ngọc
	Tiến
	
	
	
	
	


Yêu cầu : Khoa niêm yết cho sinh viên,lưu giáo vụ khoa và nộp bản chính cho phòng Đào tạo.

ổng số sv có điểm >= 5đ : :....(....  %)

Tổng số sv có điểm < = 5đ :....(....  %)
                                                                                                           Ngày …….tháng ……năm  2015   
TRƯỞNG KHOA                              TRƯỞNG BỘ MÔN                   GIÁO VIÊN GIẢNG DAY 

	     UBND  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	     TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
	               Đọc lập - Tự do - Hạnh phúc


       LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

                                BẢNG ĐIỂM BÀI THI THỰC HÀNH SỐ : ………

                 HỌC PHẦN :                                                                     LỚP:  13CD-NL1           

HỌC KỲ:   ...   NĂM HỌC: 2015   -2016
    Giáo viên giảng dạy:    ................................... Nhóm..2
Thời gian thực hiện:......... tiết. từ ngày ................... đến ngày ......................
	TT
	MSSV


	              Ho và tên sinh viên
	                          Điểm thi các bài thực  hành 

	
	
	
	Mã số đề,

thiết bị
	Chữ ký
 sinh viên
	Điểm

(ghi số)
	Điểm (ghi (ghichữ)
	Ghi chú

	29
	13D2060006
	Hà Phúc Thanh
	Chương
	
	
	
	
	

	30
	13D2060010
	Phạm Tấn
	Đạt
	
	
	
	
	

	31
	13D2060012
	Võ Trung
	Đức
	
	
	
	
	

	32
	13D2060014
	Nguyễn Hoàng
	Hải
	
	
	
	
	

	33
	13D2060016
	Lê Trung
	Hậu
	
	
	
	
	

	34
	13D2060018
	Nguyễn Hồng
	Hương
	
	
	
	
	

	35
	13D2060072
	Đinh Hồ
	Huy
	
	
	
	
	

	36
	13D2060020
	Ngô Đăng
	Khoa
	
	
	
	
	

	37
	13D2060022
	Trần Nguyễn Đăng
	Khoa
	
	
	
	
	

	38
	13D2060024
	Nguyễn Minh
	Kí
	
	
	
	
	

	39
	13D2060002
	Bạch Trung
	Kiều
	
	
	
	
	

	40
	13D2060030
	Nguyễn Tấn
	Minh
	
	
	
	
	

	41
	13D2060032
	Nguyễn Thế
	Nam
	
	
	
	
	

	42
	13D2060073
	Phan Trọng
	Nghĩa
	
	
	
	
	

	43
	13D2060034
	Trần Văn
	Nghĩa
	
	
	
	
	

	44
	13D2060036
	Nguyễn Quang
	Nhật
	
	
	
	
	

	45
	13D2060038
	Liêu Nguyên
	Phát
	
	
	
	
	

	46
	13D2060042
	Hồ Thế
	Phy
	
	
	
	
	

	47
	13D2060044
	Hoàng Mạnh
	Quân
	
	
	
	
	

	48
	13D2060050
	Nguyễn Mai Thành
	Tâm
	
	
	
	
	

	49
	13D2060052
	Trà Quí
	Thắng
	
	
	
	
	

	50
	13D2060054
	Lê Minh
	Thịnh
	
	
	
	
	

	50
	13D2060056
	Đoàn Hữu
	Tiến
	
	
	
	
	

	52
	13D2060058
	Ngô Đặng Nhật
	Trường
	
	
	
	
	

	53
	13D2060060
	Đỗ Duy
	Tùng
	
	
	
	
	

	54
	13D2060062
	Đặng Văn
	Tuyền
	
	
	
	
	

	55
	13D2060064
	Nguyễn Đình
	Việt
	
	
	
	
	

	56
	13D2060066
	Nguyễn Hoàng
	Vũ
	
	
	
	
	


Yêu cầu : Khoa niêm yết cho sinh viên,lưu giáo vụ khoa và nộp bản chính cho phòng Đào tạo.

ổng số sv có điểm >= 5đ : :....(....  %)

Tổng số sv có điểm < = 5đ :....(....  %)

                                                                                                           Ngày …….tháng ……năm  2015   

TRƯỞNG KHOA                              TRƯỞNG BỘ MÔN                GIÁO VIÊN GIẢNG DAY 

	UBND  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
	               Đọc lập - Tự do - Hạnh phúc


       LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
BẢNG ĐIỂM BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH
Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp.

Lần thi thứ: 1

                 HỌC PHẦN :   ………………………………………………………. LỚP:             
HỌC KỲ:   ...   NĂM HỌC:   201   -201
Ngày thi ...................           Phòng thi ......................
	TT
	MSSV


	Ho và tên sinh viên
	                          Điểm thi các bài thực  hành 

	
	
	
	Mã số đề,

thiết bị
	Chữ ký của sinh viên
	Điểm

(ghi số)
	Điểm (ghi (ghichữ)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số bài: ------------------------------------                                         Tổng số tờ:   .............................................................
Tổng số bài HS có điểm > 5 đ:  ........(      % )                                      Tổng số HS có điểm < 5đ: ....................( ............%)

                                                                                                                                 Ngày …….tháng ……năm  2013   

 TRƯỞNG KHOA                               GIÁO VIÊN CHẤM THI                                  GIÁO VIÊN CHẤM THI                                                                         
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